Tiếng Việt: 
CÁCH DẪN TRỰC TIẾP VÀ CÁCH DẪN GIÁN TIẾP


I. Cách dẫn trực tiếp:
Ví dụ 1: SGK/53
a) Cháu ở liền... Cháu nói: “Đấy, bác cũng chẳng thèm người là gì ?”
- Bộ phận in đậm là lời nói được phát ra thành lời (có từ “nói”).
- Tách ra khỏi bộ phận đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép
b) Họa sĩ nghĩ thầm: “Khách tới bất ngờ, chắc cu cậu chưa kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn”.
- Bộ phận in đậm là ý nghĩ (có từ “nghĩ”).
- Được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép
Lưu ý: Có thể đảo được, thêm dấu gạch ngang để ngăn cách 2 phần.
Ví dụ 2: Khi chuyển đổi vị trí hai bộ phận ở (câu b) ta có: 
“Khách tới bất ngờ, chắc cu cậu chưa kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn”- Họa sĩ nghĩ thầm.
*Kết luận: Nội dung in đậm trong các ví dụ trên nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật.
- Dấu hiệu nhận biết: nằm trong dấu ngoặc kép, ngăn cách với bộ phận khác bằng dấu hai chấm hoặc dấu gạch ngang.
=> Cách dẫn trực tiếp
II. Cách dẫn gián tiếp
*Ví dụ: SGK/53
a) Lão tìm ... Lão khuyên nó hãy dằn lòng bỏ đám này, để dùi dắng lại ít lâu, xem có đám nào khá mà nhẹ tiền hơn sẽ liệu; chẳng lấy đứa này thì lấy đứa khác; làng này đã chết hết con gái đâu mà sợ.
                                                                                          ( Nam Cao, Lão Hạc)
=> Thuật lại lời nói (khuyên bảo),  không có dấu gì để ngăn cách với bộ phận đứng trước.
b)  Nhưng chớ hiểu lầm rằng Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật.              
                                                                                     ( Phạm Văn Đồng...)
=> Thuật lại ý nghĩ  (hiểu), ngăn cách bằng từ “rằng” – có thể thay bằng từ “là”.
=> Nội dung in đậm trong các ví dụ là thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật có điều chỉnh cho phù hợp. 
[bookmark: _GoBack]- Dấu hiệu nhận biết: không đặt trong dấu ngoặc kép (có thêm từ “ rằng”  hoặc “là”).
=> Cách dẫn gián tiếp
*Ví dụ từ trực tiếp chuyển thành gián tiếp:
Ông cha ta có câu: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
->  Ông cha ta thường khuyên bảo rằng ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây.
 => Cách chuyển từ lời dẫn trực tiếp thành lời dẫn gián tiếp:
- Bỏ dấu hai chấm, dấu ngoặc kép.
- Chuyển chủ ngữ ở lời dẫn trực tiếp theo ngôi thích hợp, chỉ cần dẫn đúng ý.
III. Luyện tập
1-Bài 1(sgk/54): Tìm lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp trong đoạn trích sau:
a.“A! lão già tệ lắm...này à?”.
- Là ý nghĩ → Dẫn trực tiếp.
b.“Cái vườn..... rẻ cả” 
- Là ý nghĩ →  Dẫn trực tiếp.


2-Bài 2 (sgk/ 54-55) : Viết đoạn văn ngắn có sử dụng cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp:
a, Lời dẫn trực tiếp:
    Trong báo cáo .... của Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định : “Chúng ta...... anh hùng”.
b. Lời dẫn gián tiếp
     Trong báo cáo chính trị, Chủ Tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng chúng ta…..anh hùng”.
3-Bài tập : Dựa vào đoạn trích sgk, thuật lại cách dẫn gián tiếp:
Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía đựng 10 hạt minh châu sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan Lang ra khỏi nước. Vũ Nương cũng gửi chiếc hoa vàng mà dặn Phan Lang về nói với Trương Sinh rằng nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ thì xin hãy lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, vợ chàng sẽ trở về.
